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tt Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Thuộc mảng Thuộc khu vực Độ tuổi
Biên chế vào các tháng trong năm học Tổng số

lượt triển
khai

9 10 11 12 1 2 3 4 5

1. Khám phá về đất, nước, cát, đá, sỏi và một số tính chất đặc trưng x x x x x x x x x 9

Trẻ biết một vài đặc điểm, tính
chất của đất, đá, cát, sỏi

Phối hợp, thảo luận, thực hành
trải nghiệm các trò chơi: Đong
nước, đong cát, gắp thả sỏi vào
chai, làm bình tưới,...

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết một vài đặc điểm, tính
chất của nước, cát

Quan sát bể nước và cát Khám phá Khác 3T x 1

Biết sử dụng 1 số kỹ năng khéo
léo để  chơi trò chơi với những
chiếc chai

Bé thích chơi với những chiếc
chai Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3T x x 2

Trẻ biết khi nước đóng đá để ra
ngoài sẽ tan chảy và biến mất - Trò chơi: Nước đá biến mất Chơi tự chọn Vườn cổ tích NT-3-4-

5T x x x 3

Nhận biết được chất tan và
không tan khi gặp nước. Chất tan, không tan Khám phá Sân chơi 3-4-5T x 1

2 Trẻ biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày và ích lợi của nước với cuộc sống x x x x x x x x x 9
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Trẻ biết về đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất.

Quan sát trò chuyện về đặc điểm
chung, tính chất nổi bật của đất.

Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x x 2

3 Nhận biết mối quan hệ của sự vật hiện tượng và giải quyết một số vấn đề đơn giản x x x x x x x x x 9

Phát triển khả năng khéo léo
phối hợp chân tay mắt qua các

trò chơi liên hoàn.

Đập bọt xà Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

Câu cá Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

Nhảy bao bố TCVĐ Khác 3-4-5T x x x 3

Ném bóng vào ống
TCVĐ Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, qua đó rèn luyện sự khéo
léo và phát triển các nhóm cơ,
khả năng vận động cho trẻ.

Bắt tôm, cua, cá Chơi tự chọn Sân chơi NT-3T x x x 3

4 Đo lường, hình dạng, màu sắc x x x x x x x x x 9

Trẻ biết kết hợp các kỹ năng
xếp, cuộn, vo…. Để tạo thành
các trò chơi với lá cây

TC: Chơi với lá cây Chơi tự chọn Sân chơi 3T x x x 3

Biết sử dụng 1 số đồ chơi khác
nhau để chơi với cát Chơi với cát Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3T x x x 3
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Trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm
nổi bật của đồ chơi từ chai lọ

- Quan sát, trò chuyện về tên
gọi, đặc điểm của một số đồ
chơi làm từ chai lọ nhựa

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

5 Định hướng không gian, làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống x x x x x x x x x 9

Có khả năng phối hợp khéo léo
của các giác quan để tham gia

vận động

Mèo đuổi Chuột TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x x 3

Cáo và Thỏ TCVĐ Vườn cổ tích NT-3-4-
5T x x x 3

Đồng hồ cát Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

6 So sánh, sắp xếp theo quy tắc x x x x x x x x x 9

Biết cách so sánh, sắp xếp theo
quy tắc để tạo ra sản phẩm từ

thiên nhiên

Xếp sỏi thành hình Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

Tô màu sỏi và đếm Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x 2

7 Khám phá về một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa….   x x x x x x x x x 9

Trẻ biết thời tiết mùa xuân se
lạnh

Quan sát và trò chuyện về thời
tiết cuả mùa xuân

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trẻ biết thời tiết màu hè nắng
nóng, mặc quần áo thoáng mát

Quan sát, trò chuyện thời tiết của
mùa hè và mặc quần áo phù hợp
với mùa hè

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x x 2
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Trẻ biết được thời tiết mặc quần
áo phù hợp đảm bảo sức khỏe

Trò chuyện về nắng mưa, nóng,
lạnh và ảnh hưởng của nó đến
sức khỏe, sinh hoạt của trẻ

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trẻ nhận biết được hướng gió
khi quan sát Quan sát chong chóng Quan sát có

MĐ Sân chơi 3T x 1

8 Định hướng về thời gian, đặc điểm nổi bật của ngày và đêm    x x x x x x x x x 9

Nhận biết thời tiết nóng hay
mát mặc quàn áo phù hợp thời

tiết

Quan sát, trò chuyện thời tiết của
mùa thu và mặc quần áo phù hợp

với mùa thu

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T

x x
2

Nhận biết bầu trời theo thời gian
buổi sáng, buổi trưa tối Quan sát bầu trời Quan sát có

MĐ Vườn cổ tích 3T x x x x x x x x x 9

9 Khám phá về không khí, ánh sáng... x x x x x x x x x 9

Không khí và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con người, con
vật, cây

Quan sát trò chuyện làm thí
nghiệm về không khí Khám phá Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

Biết được hướng gió qua đồ
dùng tạo gió

- Quan sát hướng gió Khám phá Vườn cổ tích 3T x 1

Biết được sự bốc hơi của nước
khi vẽ xuống sân trường Sự bốc hơi của nước Khám phá Sân chơi 3-4-5T x x 2
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Biết tung dù lên cao ,do lực đẩy
không khí dù nhẹ nhàng tiếp đất. Tung dù Chơi tự chọn Sân chơi 3-4-5T x x x 3

Biết sử dụng 1 số đồ chơi khác
nhau để tạo ra gió. Đồ chơi tạo gió TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x x 3

Sử dụng dây chun và cốc giấy để
tạo ra lực đẩy Tên lửa Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

10 Trẻ quan tâm đến môi trường x x x x x x x x x 9

Trẻ biết cách chăm sóc và bảo
vệ cây

Bé trồng cây, xới đất, gieo hạt,
bỏ lá sâu úa.. HĐLĐ Gieo trồng NT- 3-4-

5T x x x 3

Trẻ có khả năng quan sát, phán
đoán để nhận biết mối liên hệ
đơn giản giữa con vật với môi
trường sống

Quan sát đàn kiến Quan sát có
MĐ Sân chơi NT- 3T x x x 3

Trẻ biết cách chăm sóc và bảo
vệ cây

Thực hành chăm sóc 1 số loại
cây rau HĐLĐ Gieo trồng NT-3-4-

5T x x x 3

Trò chuyện mối liên hệ đơn
giản giữa cây xanh với môi
trường sống và cách chăm sóc
bảo vệ

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết được trình tự sự lớn lên
của cây Quan sát sự lớn lên của cây Khám phá Vườn cổ tích 3T x 1
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Trẻ chơi sáng tạo với lá cây tạo
ra sản phẩm TC: Chơi với lá cây Chơi tự chọn Sân chơi NT-3T x x x 3

11         x x x x x x x x x 9

Trẻ biết đếm một số bộ phận
trển cơ thể

Trò chơi: Đếm các bộ phận trên
cơ thể

Quan sát có
MĐ Khác 3T x x x 3

Trẻ cảm nhận được cảm giác
thông qua trò chơi Trò chơi với hộp cảm giác TCVĐ Sân chơi NT-3-4-

5T x x x 3

12 Khám phá chức năng của các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể    x x x x x x x x x 9

Trẻ biết tên gọi của xe và 1 số
đặc điểm, cấu tạo, công dụng

của xe

Quan sát trò chuyện về xe đạp

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát trò chuyện về xe máy

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát trò chuyện về xe ô tô

Quan sát có
MĐ Khác 3T x 1

Trẻ biết tên ptgt, màu sắc, công
dụng xe

Quan sát, trò chuyện về nhà xe
của trường

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trẻ biết tên 1 số ptgt đường
hàng không, công dụng

Trò chuyện về một số PTGT
đường hàng không.

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trẻ biết tên, công dụng của
chiếc áo phao Quan sát chiếc áo phao

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Có khả năng phối hợp khéo léo
của các giác quan để tham gia

vận động

Ô tô về bến, bánh xe quay TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x x 3

Đua thuyền TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x x 3

Chơi sa bàn giao thông ngã 4
đường phố Khác Sân chơi 3-4-5T x x 2
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Có khả năng phối hợp khéo léo
của các giác quan để tham gia

vận động
Trò chơi: Đi tàu hỏa TCVĐ Sân chơi 3T x x 2

Ô tô và Chim sẻ TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x x 3

13 Trẻ hiểu một số luật giao thông đơn giản x x x x x x x x x 9
Biết một số luật lệ khi tham gia
một số trò chơi tín hiệu đèn giao
thông

Đi theo biển báo giao thông Khám phá Sân chơi 3T x 1

Trẻ biết cấu tạo đèn giao thông,
màu sắc, công dụng đèn Quan sát mô hình đèn giao thông

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Biết một số luật lệ khi tham gia
một số trò chơi trên sa hình ngã
tư đường phố,

Quan sát trò chuyện về sa hình
ngã tư đường phố trên sân

trường
Khám phá Sân chơi 3T x 1

Trẻ biết 1 số luật giao thông
đường bộ đơn giản ( đi bộ bên
tay phải, trên vỉa hè, đội mũ bảo
hiểm khi tham gia giao thông

Quan sát tranh tuyên truyền bé
với an toàn giao thông

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trò chuyện khi tham gia giao
thông

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết 1 số luật giao thông
đường thủy đơn giản (Ngồi trên
tàu thuyền mặc áo phao và có
người lớn đi cùng, không chèo
leo, chạy nhảy …)

Quan sát trò chuyện tranh ảnh về
1 số hành vi đúng sai khi đi trên

thuyền tàu

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Làm quen với một số kí hiệu
thông thường trong cuộc sống
(Nhà vệ sinh, lối ra, cẩm lửa, nơi
nguy hiểm, biển báo giao thông:
Đường cho người đi bộ…)

Quan sát, trò chuyện về một số kí
hiệu biển báo giao thông

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

Biết một số luật lệ giao thông
đơn giản và có ý thức khi tham

gia giao thông.

Chơi trò chơi:'- Đèn xanh, đèn đỏ TCVĐ Vườn cổ tích NT-3T x x 2

Chơi trò chơi: Bé đi qua ngã tư
đường phố TCVĐ Vườn cổ tích 3T x x x 3

Trò chơi: Đua thuyền TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

14 Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động x x x x x x x x x 9

Trẻ biết tên đồ chơi, cấu tạo của
đồ chơi, biết công dụng của đồ

chơi

Quan sát chong chóng
Quan sát có

MĐ Sân chơi 3T x 1
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Trẻ biết tên đồ chơi, cấu tạo của
đồ chơi, biết công dụng của đồ

chơi

Quan sát cầu trượt
Quan sát có

MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát đồ chơi ngoài trời
Quan sát có

MĐ Sân chơi 3T x x 2

Quan sát Đu quay, Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Chơi các trò chơi vận động
thông qua các TCVĐ củng cố
các tố chất vận động cho trẻ

Ném bóng vào rổ TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

Máy bay TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

Tàu hoả TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

15 Giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm, đi trong đường hẹp x x x x x x x x x 9

Chơi các trò chơi vận động
thông qua các TCVĐ củng cố
các tố chất vận động cho trẻ

Ô tô và chim sẻ TCVĐ Sân chơi 3T x x x x 4

Mưa to mưa nhỏ TCVĐ Sân chơi NT-3T x x x 3

Kéo co TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

Chó sói xấu tính TCVĐ Sân chơi NT-3T
x x x

3

TC: Ai bắt chước giỏi nhất TCVĐ Sân chơi NT-3-4-
5T x x x x

4

16Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động đi, chạy, trèo, tung, bắt, ném bóng, bật nhảy x x x x x x x x x 9
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Chơi các trò chơi vận động
thông qua các TCVĐ củng cố
các tố chất vận động cho trẻ

Ném còn TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

Ném vòng cổ chai TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

Ném bóng qua dây TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

Lăn bóng TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

TCVĐ Sân chơi NT-3T x x x 3

Kéo cưa lửa sẻ
TCVĐ Vườn cổ tích 3T x x x 3

17 Trẻ chơi theo nhóm và có hành vi, quy tắc, ứng xử phù hợp x x x x x x x x x 9

Trẻ biết cách chơi các trò chơi
vận động

TC Thả đỉa ba ba TCVĐ Vườn cổ tích NT-3-4-
5T x x x 3

TC Kéo co TCVĐ Sân chơi NT-3-4-
5T x x x x 4

TC Kéo cưa lửa sẻ TCVĐ Vườn cổ tích NT-3-4-
5T x 1

18 Phối hợp các cử động khéo léo của bàn tay bàn chân với các giác quan, sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ x x x x x x x x x 9

Chơi các trò chơi vận động
thông qua các TCVĐ củng cố
các tố chất vận động cho trẻ

Bóng bay TCVĐ Sân chơi NT-3T x x x 3

Câu ếch TCVĐ Vườn cổ tích 3T x x x 3

Trẻ biết chơi các trò chơi dân gianTrồng nụ trồng hoa TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

19 Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và SVHT xung quanh x x x x x x x x x 9

Trẻ biết 1 vài đặc điểm nổi bật
chiếc áo dài

Quan sát trò chuyện về áo dài Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết đặc điểm nổi bật của lá
cờ tổ quốc Trò chuyện về lá cờ Tổ quốc

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1
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Trẻ biết tên Bác, biết Bác là
người có nhiều công lao to lớn
cho việc giữ nước

Quan sát trò chuyện về Ảnh Bác
Hồ

Quan sát có
MĐ Khác 3T x 1

Trẻ biết tên quê hương nơi
mình ở, 1 số di tích lịch sử trên
quê hương…

Xem tranh ảnh quê hương, đất
nước

Quan sát có
MĐ Khác 3T x 1

Trẻ biết ngày 8/3 là ngày hội của
bà, mẹ , cô giáo…1 số hoạt động
trong ngày 8/3

- Trò chuyện ngày 8/3 Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ kể tên được 1 số nguyên
liệu, dồ dùng để làm ra chiếc
bánh chưng

Quan sát bánh chưng nguyên liệu
làm bánh chưng

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết 1 số hoạt động nổi bật
trong ngày tết, trang phục
truyền thống

Quan sát trang phục, các hoạt
động ngày tết

Quan sát có
MĐ Khác 3T x 1

Trẻ biết công việc của các cô
bác nấu ăn  trong trường mầm
non

 Quan sát trò chuyện công việc
của các bác cấp dưỡng trong
trường

Quan sát có
MĐ Khác 3T x 1

Trẻ  biết tên, công việc của các
thành viên trong gia đình

Trò chuyện tên gọi, công việc của
các thành viên trong gia đình

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết nghe lời ông bà bố mẹ,
ngoan ngoãn

Trò chuyện một số quy định khi ở
nhà ( vâng lời ông bà, bố mẹ, lễ
phép chào hỏi,…)

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết ngày nghỉ cuối tuần
mọi người thường được nghỉ
đi chơi ở đâu, làm công viecj gì
ở nhà

Trò chuyện  về ngày nghỉ cuối
tuần của gia đình

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết kể tên, mối quan hệ
giữa các thành viên trong gia
dình

Trò chuyện về người thân trong
gia đình bé

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết tên đồ dùng, đồ vật
bán ở chợ quê Quan sát chợ quê

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x x x 3

Trẻ kể được tên 1 số đồ dùng,
công dụng của đồ dùng Quan sát nhà bếp

Quan sát có
MĐ Khác 3T x x 2
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Trẻ biết những đồ dùng đồ chơi
có trển sân trường Quan sát sân trường

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x x x x 4

Trẻ kể được tên 1 số đồ dùng,
công dụng của đồ dùng Quan sát phòng chức năng

Quan sát có
MĐ Khác 3T x x 2

Trẻ kể được tên 1 số đồ dùng,
công dụng của đồ dùng đồ chơi
ngoài trời

Quan sát, trò chuyện về một số
đồ dùng đồ chơi

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x x 2

Trẻ biết các khu vực, đồ chơi
trong khu vườn cổ tích Quan sát vườn cổ tích

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x x x 3

Trẻ kể được tên 1 số đồ dùng,
công dụng của đồ dùng Quan sát 1 số đồ dùng nhà bếp

Quan sát có
MĐ Khác 3T x 1

Trẻ kể được tên bạn, tên đồ
dùng đồ chơi trong lớp

 Quan sát, trò chuyện về  đồ
dùng đồ chơi trong lớp, trường

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x x 2

Trẻ kể được tên 1 số đồ dùng,
công dụng của đồ dùng trong
gia đình

Quan sát, trò chuyện về đồ dùng
trong gia đình bé

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Biết sử dụng các loại rau củ quả
thành bức tranh yêu thích. In con vật từ củ quả Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

20 Biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm                        x x x x x x x x x 9

Biết phối hợp các kỹ năng xếp
hình để tạo ra sản phẩm Tạo hình từ sỏi Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

21 Trẻ có kỹ năng trong hoạt động tạo hình x x x x x x x x x 9

 -  In bàn tay, bàn chân tạo hình
con vật

 -  In bàn tay, bàn chân tạo hình
con vật Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x 2

Trẻ biết phối hợp các kĩ năng
pha trộn màu để in tạo thành
hình con vật

 -  In hình bông hoa bằng bàn tay Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3
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Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn
dẹt đất nặn để tạo thành các
sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối

Làm bánh ngọt Chơi tự chọn Vườn cổ tích 3-4-5T x x x 3

Trẻ biết và gọi tên màu sắc cơ
bản (màu nước)

In màu nước bằng vân tay, tăm
bông Khác Sân chơi NT-3T x x x 3

22 Phối hợp các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm x x x x x x x x x 9

Biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩmChơi với lá cây Chơi tự chọn Vườn cổ tích NT-3T x x x 3

23 Phát triển cảm xúc thẩm mỹ, nghe âm thanh của một số đồ vật x x x x x x x x x 9

Thể hiện được cảm xúc thẩm
mỹ phát triển tai nghe qua 1 số
trò chơi âm thanh quanh bé.

Tạo âm thanh từ chai lọ thuỷ tinh Chơi tự chọn Sân chơi NT-3-4-
5T x x x 3

24 Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật x x x x x x x x x 9

Cảm nhận được vẻ đẹp từ thiên
nhiên qua các sản phẩm từ

tranh cát.
Sáng tạo tranh cát Khám phá Vườn cổ tích 3-4-5T x x 2

25 Một số nghề trong xã hội x x x x x x x x x 9

Trẻ biết tên một số nghề và nói
được thích nghề gì

Trò chuyện về Nghề bé thích Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết tên, công dụng của đồ
dùng

Trò chuyện về  đồ dùng vật  liệu
xây dựng

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết sản phẩm nghề xây
dựng

Trò chuyện về những công trình,
ích lợi của nghề xây dựng

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết nghề nông là nghề
trồng trọt và chăn nuôi

Trò chuyện về nghề nông Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết tên 1 số đồ dùng dụng
cụ nghề nông

Quan sát trò chuyện về đồ dùng
nghề nông

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ  biết tên các bạn trong lớp,
biết 1 số đặc điểm của bạn

Quan sát, trò chuyện về tên các
bạn

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1
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Trẻ biết trang phục bác sĩ có
màu trắng, trên mũ có hình biểu
tượng màu đỏ Quan sát trang phục bác sĩ

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết 1 số đặc điểm nổi bật
trang phục của chú bộ đội Quan sát trang phục chú bộ đội

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Trẻ biết tên một số nghề và nói
được thích nghề gì

Quan sát tranh tuyên truyền các
nghề

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Biết được tên rau củ quả... sản
phẩm nghề nông

 Quan sát trò chuyện về sản
phẩm nghề nông

Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3-4-5T x 1

Biết được 1 số  kiểu nhà 1 tầng,
cao tầng, mái tôn, mái xi măng

Quan sát trò chuyện về  các kiểu
nhà

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3-4-5T x 1

Biết được 1 số đặc điểm cấu
tạo, công dụng bể nước

Quan sát bế nước Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Biết được 1 số đặc điểm cấu
tạo, công dụng bình tưới nước

Quan sát bình tưới nước

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x x 2

Biết được công việc đơn giản 1
số nghề trẻ thích

Nhuộm gạo, bột làm bánh Khác Vườn cổ tích 3-4-5T x x 2

26 Đặc điểm nổi bật, ích lợi của con vật, cây, hoa quả quen thuộc x x x x x x x x x 9

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của  cây, hoa, quả quen

thuộc

Trò chuyện về hoa đồng tiền Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x x 2

Trò chuyện về hoa loa kèn Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x 1

Quan sát cây sấu Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát cây hoa sữa Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1
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Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của  cây, hoa, quả quen

thuộc

Quan sát cây hoa lộc vừng Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x x x 3

Quan sát cây mít Quan sát có
MĐ

Gieo trồng 3T x x 2
Quan sát hoa  mười giờ vườn trường Quan sát có

MĐ
Sân chơi 3T x 1

Quan sát hoa  hồng vườn trường Quan sát có
MĐ

Sân chơi 3T x 1
Quan sát vườn rau cải Quan sát có

MĐ
Gieo trồng 3T x x 2

Quan sát cây hoa Bằng Lăng Quan sát có
MĐ

Vườn cổ tích 3T x 1
Quan sát cây xoài Quan sát có

MĐ
Vườn cổ tích 3T x x 2

Quan sát cây hoa loa kèn Quan sát có
MĐ

Vườn cổ tích 3T x 1
Quan sát quả bưởi Quan sát có

MĐ
Vườn cổ tích 3T x 1

Quan sát cây hoa hồng Quan sát có
MĐ

Sân chơi 3T x x 2
Quan sát cây hoa giấy Quan sát có

MĐ
Khác 3T x x x 3

Quan sát cây nhãn Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x x x 3

Quan sát cây thông noel Quan sát có
MĐ Khác 3T x 1

Quan sát quả cam
Quan sát có

MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Quan sát quả bí ngô
Quan sát có

MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Quan sát cây đào Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x x 2

Quan sát cây hoa mai
Quan sát có

MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Quan sát rau củ quả chợ quê
Quan sát có

MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Quan sát và trò chuyện về các
loại hoa của mùa xuân

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1

Quan sát cây quất Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x x 2

Quan sát cây mẫu đơn Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát cây rau ngót Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x 1

Quan sát vườn hoa của trường Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát vườn rau của trường Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x x x x x 5
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Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của  cây, hoa, quả quen

thuộc

Quan sát cây hoa ngọc lan Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x x 2

27 Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật x x x x x x x x x 9

Trẻ biết tên gọi và đặc điểm nổi
bật của con vật. Cách chăm sóc

và bảo vệ

Quan sát trò cuyện về con mèo Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x x 2

Quan sát trò chuyện về con gà
con

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát trò chuyện về con cá

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát trò chuyện về  con cua

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát trò chuyện về con chó
con

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát trò chuyện về 1 số loại
côn trùng

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Quan sát và trò chuyện qua hình
ảnh 1 số con vật sống trong rừng

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trẻ biết hành vi nên không nên
khi gia đình nuôi con vật nuôi
dưới nước

Quan sát trò chuyện hành vi nên
không nên với động vật sống
dưới nước

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x 1
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Trẻ biết hành vi nên không nên
khi gia đình nuôi con vật nuôi

Quan sát trò chuyện hành vi nên
không nên với động vật nuôi
trong gia đình

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trẻ biết được mối liên hệ đơn
giản giữa con vật quen thuộc
với môi trường sống. Cách chăm
sóc bảo vệ chúng

Trò chuyện về mối liên hệ đơn
giản giữa con vật với môi trường

sống và cách chăm sóc bảo vệ
Khám phá Sân chơi 3T x x 2

28 Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của SVHT, mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây trồng với môi trường sống x x x x x x x x x 9

Trẻ biết được những nơi nguy
hiểm như cầu thang, bếp không

được chạy nhẩy, nô đùa

Quan sát, thảo luận về một số
nơi nguy hiểm như bếp, cầu
thang,...

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x x 2

Trò chuyện một số khu vực nguy
hiểm

Quan sát có
MĐ Khác 3T x x 2

Trẻ biết được mối liên hệ đơn
giản giữa một số loại cây quen
thuộc với môi trường sống.
Cách chăm sóc bảo vệ cây xanh

Quan sát trò chuyện về cây xanh
với môi trường sống và cách

chăm sóc bảo vệ

Quan sát có
MĐ Vườn cổ tích 3T x x 2

29 Quan tâm đến môi trường x x x x x x x x x 9

Trẻ có khả năng nhận biết hành
vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"

Quan sát qua tranh ảnh về giữ
gìn vệ sinh môi trường

Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x x 2

Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy
định khi được nhắc nhở

Thực hành nhặt rác trên sân
trường bỏ vào thùng rác

Quan sát có
MĐ Gieo trồng 3T x x x x 4

30 Giữ gìn sức khoẻ và an toàn x x x x x x x x x 9

Trẻ có khả năng nhận biết hành
vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"

Quan sát trò chuyện hành vi nên
không nên khi tham gia giao

thông

Quan sát có
MĐ Sân chơi 3T x 1

Trẻ phát triển khả năng nhận
biết, bắt chước

Trò chơi: Bắt chước tạo dáng HĐLĐ Vườn cổ tích 3T x x x 3

Trẻ nhận biết cảm giác Trò chơi; Chiếc hộp cảm giác TCVĐ Sân chơi 3T x x x 3

Trẻ nhận biết được tay trái, tay
phải của bản thân

Trò chơi: Tay trái tay phải TCVĐ Sân chơi 3T x x 2
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